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I.Tìm hiểu cơ bản về PLC – FPX 

1.Loại Relay (Ry): (C14R, C30R, C60R control units). 

1.1,Ngõ vào : 

 

 

 

 

 

1.2.Ngõ ra: 

 

 

 

 

 

2. Loại Transistor (Tr) (NPN và PNP): 

2.1.Ngõ vào: (NPN và PNP): 
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2.2.Ngõ ra: 

a.NPN: 

   [Y0 to Y3]      [from Y4] 

 

 

 

 

b.PNP: 

 

 

 

 

 

 

II. Lệnh cơ bản: 

1.Tiếp điểm thường đóng, thường mở, cuộn dây: 

 

 

 

2.SET, RESET: 
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3.Timer, Counter: 

3.1.Timer: (T0 tới T1007) 

TMY: 1s 

TMX : 0.1s 

TMR: 0.01s 

TML: 0.001s  

VD: Ta có đoạn chương trình tạo xung 1s ở ngõ ra Y0 như sau: 

 

 

 

Giá trị đặt của T0 sẽ được lưu vào vùng nhớ SV0, giá trị đếm tức thời sẽ được lưu vào 
vùng nhớ EV0.  

Ta có các tiếp điểm thường đóng và thường hở T0. Khi đếm hết giá trị thời gian được đặt 
thì tiếp điểm thường đóng sẽ hở ra và tiếp điểm thường hở sẽ đóng lại. 

3.2.Counter: (C1008 tới C1023). 

VD: Ta đếm xung vào ở ngõ vào X2: 

 

 

 

 Đếm xung vào 5 lần thì tiếp điểm thường hở C1008 đóng lại reset Counter.  

Giá trị đặt của C1008 được lưu vào vùng nhớ SV1008. Giá trị đếm tức thời được lưu vào 
vùng nhớ EV1008.  
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4.Chương trình con: 

VD: Tạo 2 chương trình con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X0 gọi chương trình con SUB 0, X2 gọi chương trình con SUB 1. 

Khi X0 tác động thì chương trình con SUB 0 được gọi, giá trị 10 sẽ được lưu vào DT0 

Khi X2 tác động thì chương trình con SUB 1 được gọi, giá trị 0 sẽ được lưu vào DT0. 
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5.Ngắt:  

 

 

 

S1: Chọn ngắt  

S1= H0 cho phép hoặc không cho phép ngắt INT0 tới INT7. 

S1= H100 xóa các ngắt từ INT0 tới INT7. 

S1= H2 ngắt định thời ( ngắt nội) INT24 với độ phân giải là 10ms. 

S1= H3 ngắt định thời (ngắt nội) INT24 với độ phân giải là 0.5ms. 

5.1. Ngắt ngoài: 

S1 = H0. 

S2 : Lựa chọn ngõ vào ngắt  

Ngõ vào ngắt nào được cho phép  

thì được set lên 1 và không cho phép  

set giá trị là không. 

VD: Cho phép ngắt ngõ INT1, INT2 

thì S2 =  H6. 
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Chương trình khởi tạo ngắt INT1, INT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi ngắt INT1 thì giá trị 0 sẽ được đưa vào DT0, ngắt INT2 thì giá trị 10 sẽ được đưa vào 
DT0. 

*Lưu ý cấu hình : Option => PLC Configuration 
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Chọn Interrup/pulse catch settings => rồi chọn ngắt X1, X2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn ngắt cạnh lên hoặc cạnh xuống . mặc định ngắt cạnh lên. 
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5.2.Ngắt định thời INT24: 

S1= H2 ngắt định thời ( ngắt nội) INT24 với độ phân giải là 10ms. 

S1= H3 ngắt định thời (ngắt nội) INT24 với độ phân giải là 0.5ms. 

VD: ngắt định thời 100ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 100ms thì DT10 lại tăng lên 1. 

6.Bộ đếm tốc độ cao (High speed counter): 
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VD: Đọc xung tốc độ cao kênh 0 (CH0) 

 

 

 

 

 

R901C phát xung 1s. 

Cứ 1s thì số xung đọc được từ kênh 0 X0(CH0) được đưa vào DT10, đồng thời reset giá 
trị đếm lại cho CH0. 

*Lưu ý cấu hình: vào Oftion => PLC configuration => Controller input setting (HSC) 

 =>chọn kênh, chọn cách đọc xung. 
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8.Phát xung PWM: 

8.1.FPX- Tr (ngõ ra transistor) : 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.FPX-Ry (ngõ ra Relay) 

Sử dụng bộ mở rộng AFPX-PLS. 
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8.3. Cấu trúc lệnh mẫu: 

 

 

 

 

 

 

Khi X0 phát xung PWM ngõ ra CH0, chu kỳ 666,7ms tần số 1.5Hz. 

DT10: Chọn loại tần số xung PWM phát ra (Control code)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lệnh cơ bản của FP-X 

 

Pavina Corporation – sieuthitudong.com Hotline: 0903 713 472 

 

DT11: tỷ lệ phần trăm khoảng thời gian On của xung PWM phát ra. (Duty) 

VD: K500 thì thời gian On của xung phát ra là 50%. 

*Nếu Control code chọn từ K0 tới K19 thì Duty chọn K0 tới K999 ( từ 0% tới 99.9%) 

  Nếu Control code chọn từ K20 tới K24 thì Duty chọn K0 tới K990 ( từ 0% tới 99%). 

8.4.Cấu hình phát xung PWM ngõ ra: 

Option => PLC configuration => Controller output settings (PLS/PWM) => chọn ngõ ra 
phát xung PWM. 
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9. Phát xung tốc độ cao: 

VD: Phát xung điều khiển động cơ bước: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu hình: Option => PLC configuration => Controller output setting (PLS/PWM) => 
chọn Pulse output (Y0,Y1) 
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10. Analog: 

10.1. Sử dụng bộ mở rộng AFPX-AD2: 

Sơ đồ kết nối : 

Ngõ vào áp (0 – 10V):     Ngõ vào dòng (0-20mA): 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

Giá trị chuyển đổi áp(0-10V)   Giá trị chuyển đổi dòng(0-20mA)  
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10.2.Sử dụng bộ mở rộng AFPX-A21: 

Sơ đồ kết nối: 

*Ngõ vào áp (0-10V):    *Ngõ vào áp (0-5V) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

*Ngõ vào dòng (0-20mA): 
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Giá trị chuyển đổi áp(0-10V)   Giá trị chuyển đổi dòng(0-20mA)  
        

 

 

 

 

 

Giá trị chuyển đổi áp (0-5V) 
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10.3. Sử dụng bộ mở rộng AFPX-TC2 (đọc giá trị nhiệt độ): 

Cặp nhiệt độ loại K hoặc J     Chọn loại đầu vào: 

 

 

 

 

       

       Giá trị chuyển đổi: 

 

 

 

 

    Sơ đồ kết nối 

10.4.Lệnh đọc analog cơ bản: 

 

 

 

 

 

Đọc giá trị analog ngõ vào và lưu vào vùng nhớ DT0. 

R9014 tiếp điểm hở chu kỳ quét đầu tiên, các chu kỳ còn lại thì đóng. 

 



Lệnh cơ bản của FP-X 

 

Pavina Corporation – sieuthitudong.com Hotline: 0903 713 472 

 

10.5. Sử dụng bộ mở rộng AFPX-DA2: xuất Analog 

 

 

 

 

 

Giá trị chuyển đổi áp ngõ ra (0-10V)  Giá trị chuyển đổi dòng ngõ ra (0-20mA) 

         

 

 

 

 

 

 

 

VD: Xuất 5V hay 10mA ở ngõ ra CH0. 

 

 

Khi X0 tác động thì ngõ ra xuất giá trị 5V ở ngõ ra áp, 10mA ở ngõ ra dòng. 

 


